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Họ và tên học sinh:........................................................................; Số báo danh: ................................ 
Câu 1. (4,0 điểm) Đọc văn bản sau:

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng đằng đẵng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

(Theo Hạt giống tâm hồn – NXB TP. Hồ Chí Minh, 2004)

Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/chị về bài học cuộc sống rút ra từ câu chuyện trên.
Câu 2. (6,0 điểm) Bàn về thơ, Chế Lan Viên cho rằng: "Thơ cần có hình cho người ta thấy, có ý cho người ta nghĩ và cần có tình để rung động trái tim."

Anh/ chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng trải nghiệm văn học, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
-------------Hết------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu;
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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(Đáp án – HDC gồm: 03 trang)
	ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG 10

NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: Ngữ văn - KHỐI 10


Câu 1
1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, vận dụng tốt các thao tác lập luận, dẫn chứng tiêu biểu, chọn lọc.

- Bài viết trong sáng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
2. Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
	Câu 1
	Nội dung
	Điểm

	
	 * Giới thiệu ý kiến và vấn đề nghị luận
	0,25

	
	* Phân tích vấn đề được đặt ra từ câu chuyện để rút ra bài học cuộc sống
	1,0

	
	– Viên sỏi tự kể về nguồn gốc của mình, từ núi cao về với sông suối, từ một tảng đá khổng lồ trở thành một hòn sỏi láng mịn.
– Đó là một hành trình lâu dài (trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng), gian nan, khổ ải (mặt trời nung đốt, mưa bão, nước lũ cuốn, va đập, bị thương…) để hoàn thiện mình (từ tảng đá khổng lồ, đầy vết nứt trở thành viên sỏi láng mịn).
–> Từ đó, rút ra bài học cuộc sống: Cuộc sống luôn tồn tại những khó khăn, sóng gió và vượt qua được thử thách chính là tự hoàn thiện bản thân.
	0,25
0,25

0,5


	
	*. Suy nghĩ về bài học cuộc sống được rút ra từ câu chuyện:
	2,25

	
	– Cuộc sống khó khăn, thử thách nhiều lúc lại chính là môi trường tốt nhất để tôi luyện con người, giúp con người hoàn thiện nhân cách. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt giúp con người nhận ra sức mạnh, khả năng tiềm ẩn trong chính bản thân mình, là chất xúc tác, là bàn đạp thúc đẩy bước nhảy, sức bật ở mỗi người.

– Khó khăn, thử thách không chỉ hiểu là yếu tố khách quan mà còn là những khó khăn, cản trở trong chính bản thân mỗi người (yếu đuối, thụ động, cám dỗ đời thường…).

– Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ, những biến cố ngoài dự liệu. Điều quan trọng là cách nhìn, thái độ sống trước thực tế đó (không đầu hàng, không buông xuôi, giữ được niềm tin vào cuộc sống…). Mặt khác, con người có thể tác động, biến đổi hoàn cảnh theo chiều hướng tốt đẹp.

– Tuy nhiên, không chủ quan, duy ý chí bởi có thể có những mơ ước không trở thành hiện thực được, có những nỗi đau khó liền sẹo nhưng nhờ đó, con người trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, biết trân trọng những giá trị cuộc sống.
– Phê phán một bộ phận người trong xã hội không vượt qua được hoàn cảnh, tự đánh mất mình.
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5



	
	* Bài học nhận thức và hành động:
	0,5

	
	 – Sự hoàn thiện của con người là cả một quá trình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần phải có sự nỗ lực để vượt qua, để hoàn thiện bản thân, có ích cho xã hội.
– Trân trọng hoàn cảnh sống tốt đẹp mà mình đang có.
	


Câu 2 (6,0 điểm)

1. Yêu cầu về kiến thức

- Biết cách viết bài văn nghị luận văn học, bố cục rõ ràng, vận dụng tốt các thao tác lập luận.

- Biết cách chọn và phân tích dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.

- Bài viết mạch lạc trong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp.

2. Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Giới thiệu vấn đề nghị luận.

- Trích dẫn ý kiến.
	0,5

	2
	* Giải thích
	0,75

	
	- Thơ cần có hình: Thơ cần có hình ảnh (thiên nhiên, cuộc sống, con người...) để biểu hiện cảm xúc, tư tưởng của nhà thơ. Đây là phương diện hình thức thơ.

- Thơ cần có ý: (ý nghĩa nội dung, tư tưởng của thi phẩm); có tình (tình cảm, cảm xúc). Đây là phương diện nội dung thơ.

-> Ý nghĩa câu nói: tác phẩm thơ cần có sự kết hợp hài hòa giữa hình, ý, tình (hình ảnh, tư tưởng, tình cảm, cảm xúc...). Hay nói cách khác, bài thơ cần kết hợp cả hai phương diện nội dung và hình thức.
	

	3
	*  Lí giải: Tại sao thơ cần phải có hình, có ý, có tình?
	1,25

	
	- Đặc trưng của văn chương nói chung và thơ ca nói riêng là phản ánh, biểu đạt thông qua hình tượng nghệ thuật. Không có các hình tượng, thế giới tinh thần không thể biểu hiện cụ thể, nhà thơ không thể truyền dẫn thông điệp nội dung, tư tưởng, tình cảm một cách trọn vẹn, ấn tượng đến người đọc.

- Thơ ca thuộc phương thức trữ tình, thiên về biểu hiện thế giới chủ quan của con người bằng nhiều cách thức khác nhau nhằm biểu đạt những trạng thái tư tưởng, tình cảm và ý nghĩa phức tạp, đa dạng. Mỗi tác phẩm đều mang một ý nghĩa tư tưởng, thông điệp nhất định đòi hỏi người đọc phải căn cứ vào hình, ý, tình mới cảm nhận được.

- Biểu hiện, yêu cầu về hình, ý, tình trong thơ:

+ Hình ảnh (có thể là hình ảnh thiên nhiên, cuộc sống, con người...) những hình ảnh đó phải chọn lọc, đặc sắc, có sức khái quát, chân thực, đa nghĩa, nhằm để lại ấn tượng, dấu ấn sâu sắc.

+ Ý, tình (tư tưởng,cảm xúc,tình cảm..) phải trong sáng, tiến bộ, có tính nhân văn, hướng con người tới các giá trị Chân - Thiện - Mĩ...

+ Cảm xúc trong thơ phải mãnh liệt, chân thành, nhà thơ phải lựa chọn được những hình ảnh phù hợp để biểu đạt nội dung tư tưởng, cảm xúc một cách tự nhiên, sâu sắc có sức lay động lớn lao.

=> Tác phẩm văn học nói chung, thơ ca nói riêng chỉ hay khi có sự kết hợp hài  hòa giữa hình, ý, tình (nội dung và hình thức).
	

	4
	HS có thể lựa chọn một vài tác phẩm cụ thể hoặc chọn lọc dẫn chứng từ nhiều tác phẩm để phân tích, khái quát làm sáng tỏ ý kiến:
Ví dụ: Làm sáng tỏ ý kiến qua bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn trãi
	2,5

	
	- Hình ảnh thơ: giản dị, đời thường, có sức tạo hình, biểu cảm, giàu ý nghĩa.

- Nhiều hình ảnh thiên nhiên được Nguyễn Trãi miêu tả, hiện lên đa dạng: cây hòe, cây thạch lựu, đóa sen hồng, tiếng cầm ve... với đủ mầu sắc, âm thanh và hương vị của cuộc sống.

- Hình ảnh thiên nhiên luôn có sự vận động, giàu sức sống (thể hiện các động từ mạnh: đùn đùn, phun,tiễn,...).

-  Hình ảnh về con người và cuộc sống: Lao xao chợ cá làng ngư phủ.

=> Nguyễn Trãi đã dựng lên bức tranh ngày hè sinh động, ấn tượng, giàu sức sống rất gần gũi, quen thuộc của nhiều vùng quê.

- Ý, tình của tác giả (vẻ đẹp tâm hồn):
+ Tình yêu và sự gắn bó với thiên nhiên: cây hòe, cây thạch lựu, đóa sen hồng, tiếng cầm ve...đi vào thơ Nguyễn Trãi một cách chân thực, tự nhiên.

+ Hình ảnh thiên nhiên được tác giả cảm nhận tinh tế, đa dạng, sinh động bằng nhiều giác quan (thị giác, thính giác, khứơugiác...)

=> Tình yêu thiên nhiên và tâm hồn tinh tế, nhạy cảm cùng nhiều cung bậc cảm xúc của nhà thơ.

+ Tình yêu đời, yêu cuộc sống: Phải sống một cuộc sống thanh nhàn (bất đắc dĩ) nhưng tâm hồn nhà thơ không u ám mà vẫn rất yêu và gắn bó thiên nhiên, cuộc sống.

+ Tấm lòng thiết tha với dân với nước: Nguyễn Trãi luôn hướng tới cuộc  sống của nhân dân, thấu hiểu cuộc sống vất vả, tần tảo của họ. Vì thế ông mong ước có được chiếc đàn của vua Ngu Thuấn để gảy lên khúc Nam phong nhằm đem lại cuộc sống no đủ, hạnh phúc cho nhân dân:"Dân giàu đủ khắp đòi phương".

=> Tâm hồn, nhân cách cao đẹp của Nguyễn Trãi "thân nhàn" mà "tâm không nhàn", "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Ý nghĩa tư tưởng của bài thơ giàu tính nhân văn: Sống lạc quan, yêu đời, gắn bó với thiên nhiên, sống có trách nhiệm với nhân dân, đất nước.
	

	5
	Đánh giá, nâng cao
	0,75

	
	- Chính hình, ý, tình làm nên sức sống cho các tác phẩm trên. Mỗi tác phẩm thành công là sự kết hợp hài hòa của nội dung và hình thức.

- Quan niệm thơ của Chế Lan Viên rất đúng đắn, sâu sắc, có ý nghĩa không chỉ với người sáng tác mà với cả người tiếp nhận. Từ thấy đến nghĩ đến rung động là hành trình hình thành của tác phẩm thơ và cũng là hành trình đánh thức người đọc của thi phẩm. Bởi vậy, trong sáng tạo nghệ thuật mỗi nhà thơ phải  có thực tài, thực tâm mới làm nên sự sống cho tác phẩm. Độc giả cũng phải mở lòng mình để cảm nhận sâu cái hay, cái đẹp của thi phẩm trên cả hai phương diện nội dung và hình thức nghệ thuật.

- Nhận định là bài học cho bản thân khi tiếp nhận văn chương và sự trân trọng với những tác phẩm văn học, tài năng sáng tạo và tình cảm mà người nghệ sĩ gửi gắm.
	

	6
	Kết thúc, khẳng định vấn đề nghị luận
	0,25


Chú ý: Giám khảo cần vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, tránh đếm ý cho điểm; Cần đánh giá được cả kĩ năng và kiến thức của thí sinh; Trân trọng những bài viết có chất văn, có sự sáng tạo mới mẻ.
--------------------------
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Phạm Thị Thảo
	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Lê Văn Mạnh


PAGE  

